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1. (1.5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.
1.1. Dòng nào dưới đây là các sản phẩm công nghệ?
A. Ti-vi, tủ lạnh, điện thoại di động, điều hòa, ra-di-ô, lò vi sóng, …
B. Ghế nhựa, tủ lạnh, điện thoại di động, lò vi sóng, …
C. Tủ gỗ, tủ lạnh, điện thoại di động, giường, lò vi sóng, …
D. Điện thoại di động, điều hòa, gấu bông, lò vi sóng, …
1.2. Nếu sử dụng sản phầm công nghệ không đúng cách có thể xảy ra điều gì? 
A. Gây nguy hiểm cho con người.
B. Hại cho sản phẩm công nghệ.
C. Mất tín hiệu.
D. Gây hại cho sản phẩm công nghệ và ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của con người.
 1.3. Chương trình truyền hình nào phù hợp với lứa tuổi của em?
A. Ca nhạc thiếu nhi; Nhạc phim hoạt hình thiếu nhi; Quà tặng cuộc sống; Vì tầm vóc Việt; Lớp học cầu vồng.
B. Thị trường; Dòng chảy tài chính; Quốc hội với cử tri
C. Cựu chiến binh; Pháp luật và đời sống.
D. Lớp học cầu vồng; Dòng chảy tài chính; Quốc hội với cử tri
2. (1 điểm) Viết vào       chữ N trước những việc nên làm, chữ K trước những việc không nên làm khi sử dụng các sản phẩm công nghệ.
        A. Ngồi xem tivi ở vị trí chính diện và xa tầm mắt
        B. Chọn kênh truyền hình phù hợp với lứa tuổi.
        C. Chạm vào dây điện bị hở khi đang có điện.
        D. Không dùng tay ướt để bật, tắt các sản phẩm công nghệ.
3. (0.5 điểm) Viết vào       chữ Đ trước ý trả lời đúng, chữ S trước ý trả lời sai.
        Vì sao chúng ta cần lựa chọn góc nhìn và khoảng cách xem ti vi hợp lý?
         A. Để đỡ tốn tiền điện.                                 
         B. Để ti vi hoạt động tốt hơn.
         C. Để bảo vệ mắt.
         D. Để chúng ta ngồi thoải mái.                     

4. (1 điểm) Đánh dấu (x) vào        trước ý trả lời đúng.
       Dòng nào dưới đây nêu việc sử dụng sản phẩm công nghệ đúng cách?
A. Đặt quạt trên bề mặt phẳng, chắc chắn. Tắt quạt khi không sử dụng. Điều chỉnh hướng gió.
B. Dùng điện thoại di động trong điều kiện thiếu ánh sáng trong thời gian dài.
C. Ngồi xem ti vi ở vị trí chính diện, xa tầm mắt. Chọn kênh truyền hình phù hợp với lứa tuổi. Điều chỉnh âm lượng vừa đủ nghe.
	  D. Đóng tủ lạnh ngay sau khi lấy đồ. Nên để điều hòa từ 260C đến 280C
	  E. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
5. (2 điểm) Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ chấm:
 (chương trình truyền hình; chương trình phát thanh, màn hình; Máy thu thanh)
[bookmark: bookmark540]5.1.  Đài phát thanh là nơi sản xuất các ................................................................. và phát tín hiệu truyền thanh qua ăng ten. .............................................. là thiết bị thu nhận các tín hiệu truyền thanh qua ăng ten và phát ra loa.
5.2. Đài truyền hình là nơi sản xuất các .................................................................. và phát tín hiệu truyền hình qua ăng ten hoặc truyền qua cáp truyền hình. Ti vi là thiết bị thu tín hiệu truyền hình, phát hình ảnh trên ....................................... và âm thanh ra loa.
6. (2 điểm) Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B để nói về tác dụng của sản phẩm công nghệ cho phù hợp

	CỘT A
	CỘT B



Máy thu hình


Quạt điện

Cung cấp ánh sáng, bảo vệ mắt khi học tập
Đèn học
.
Tạo ra gió giúp làm mát và lưu thông không khí.



Máy thu thanh



Để nghe các chương trình phát thanh.


Để xem các chương trình truyền hình


7. (2 điểm) Hãy nêu 4 điều lưu ý để đảm bảo an toàn khi sử dụng sản phẩm công nghệ.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	
GV coi thi
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	
GV chấm lần 1
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	
GV chấm lần 2
(Ký, ghi rõ họ và tên)
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	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	1.1. A
1.2. D
1.3  A
	a) N;   b) N 
c) K;   d) N
	a) S; b) S 
c) Đ; d) S
	A, C, D, E

	Điểm
	1,5
	1
	0,5
	1



5. (2 điểm) Thứ tự điền: 
5.1. chương trình phát thanh, Máy thu thanh 
5.2. chương trình truyền hình, màn hình
- Điền đúng mỗi từ ngữ được 0,5 điểm
6. (2 điểm) Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp
	CỘT A
	CỘT B



Máy thu hình


Quạt điện

Cung cấp ánh sáng, bảo vệ mắt khi học tập
Đèn học
.
Tạo ra gió giúp làm mát và lưu thông không khí.



Máy thu thanh



Để nghe các chương trình phát thanh.


Để xem các chương trình truyền hình


[bookmark: _GoBack]- Nối đúng mỗi cặp được 0,5 điểm
7. (2 điểm) Bốn điều lưu ý để đảm bảo an toàn khi sử dụng sản phẩm công nghệ:  
Gợi ý:
- Không nên cắm nhiều đồ dùng điện cùng một lúc vào ổ cắm.
- Không dùng điện thoại di động trong điều kiện thiếu ánh sáng quá lâu.
- Đóng tủ lạnh ngay sau khi lấy đồ.
- Nên để điều hòa từ 260C đến 280C
- Không nên ngồi gần và không nên xem ti vi quá lâu.
- Điều chỉnh âm thanh vừa đủ khi nghe đài, xem ti vi.
* Trả lời đúng mỗi ý: 0,5 điểm 
* Trả lời cần diễn đạt đủ câu, nếu diễn đạt không rõ câu trừ 0,25 - 0,5 điểm.



4. (1 điểm) Đánh dấu (x) vào        trước ý trả lời đúng.
       Sử dụng sản phẩm công nghệ đúng cách.
A. Không nên cắm nhiều đồ dùng điện cùng một lúc vào ổ cắm.
B. Dùng điện thoại di động trong điều kiện thiếu ánh sáng trong thời gian dài.
C. Không nên ngồi gần và xem ti vi quá lâu. Điều chỉnh âm thanh vừa đủ khi nghe đài, xem ti vi.
	  D. Đóng tủ lạnh ngay sau khi lấy đồ. Nên để điều hòa từ 260C đến 280C
	  E. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.




